
TT Học phần Mã học 
phần Số TC Số tiết Giảng viên Số SV Phòng Tháng

Ngày 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Đồ án Hệ thống thông tin DC3HT52 3 Bùi Thị Nhung 2

2 Lập trình Java DC2HT33 3 60 Bùi Thị Nhung 2 302-A4 Sáng 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ

4 Vật lý đại cương 2 DC1CK22 2 30 Cô Chi 4 401-A2 Sáng 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 2c

5 Chủ nghĩa xã hội khoa học DC1LL08 2 39 Cô Giang 1 401-A1 Sáng 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 3c

6 Những NLCB của CNML 1 DC1LL01 2 39 Cô Hằng 2 402-A1 Sáng 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 3đ

7 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin 2DC1LL02 3 60 Cô Hằng 3 402 - A2 Chiều 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c

8 LÝ THUYẾT XSTK DC1CB46 2 30 Cô Hậu 1 403-A1 Sáng 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

9 Lý thuyết sắc xuất thống kê DC1CB20 2 30 Cô Hoàn 3 202-A1 Sáng 4c 4c 4c 4c 4c 4c 2c

10 Toán 1 DC1CB11 4 60 Cô Hoàn 15 403-A1 Chiều 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c

11 Toán 3 DC1CB57 3 45 Cô Hoàn 6 303-A2 Sáng 2c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 3c

12 Cơ học cơ sở DC2CK22 4 60 Cô Huệ 5 301-A2 Sáng 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ

13 ĐỒ ÁN KẾ TOÁN XDCB DC3KX39 1 Cô Hương 1

14 KẾ TOÁN HCSN DC3KV30 2 30 Cô Hương 1 401-A1 Chiều 4c 4c 4c 4c 4c 4c 2c

15 Toán 2 DC1CB41 2 30 Cô Lý 3 202-A1 Chiều 4c 4c 4c 4c 4c 4c 2c

203-A1 Sáng 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

203-A1 Chiều 2c 2c 2c 2c 2c 2c

203-A1 Chiều 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

203-A1 Sáng 2c 2c 2c 2c 2c 2c

204-A1 Sáng 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 4đ 4đ 4đ 3đ

204-A1 Chiều 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c

204-A1 Chiều 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

204-A1 Sáng 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c

20 KIỂM TOÁN BCTC DC3KV43 3 45 Cô Phượng 1 403-A1 Chiều 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 3đ 2đ

21 Chuyên đề về ITS DC3DT38 2 Cô Thanh 1

22 Kỹ Thuật Điện - Điện Tử DC2CK43 3 60 Cô Thanh 10 404-A1 Sáng 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ

23 Thực tập điện tử cơ bản DC4DT21 3 Cô Thanh 1

24 KẾ TOÁN TỔNG HỢP DC3KT24 3 45 Cô Thủy 1 404-A1 Chiều 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 3đ 2đ

25 Kinh tế chính trị Mác - Lênin DC1LL07 2 39 Cô Thương 3 201-A1 Sáng 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 3đ

26 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamDC1LL04 3 60 Cô Trang 2 403-A2 Sáng 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ

27 Kết cấu thép DC2DD51 2 30 Cô Trang 2 402-A2 Sáng 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 2c

204-A4 Sáng 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

204-A4 Chiều 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c

204-A4 Chiều 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

204-A4 Sáng 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c

30 Tin học đại cương DC1TT42 3 60 Lê Thị Hường 1 204-A4 Chiều 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ

31 Tin học đại cương DC1TT43 3 60 Lê Thị Hà 1 204-A4 Sáng 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ

203-A4 Sáng 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

203-A4 Chiều 2c 2c 2c 2c 2c 2c

203-A4 Chiều 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

203-A4 Sáng 2c 2c 2c 2c 2c 2c 4c 4c 4c 3c

101-A1 Sáng 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 4c 4c 4c 3c

101-A1 Chiều 2c 2c 2c 2c 2c 2c

101-A1 Chiều 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

101-A1 Sáng 2c 2c 2c 2c 2c 2c

101-A1 Sáng 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

101-A1 Chiều 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c

101-A1 Chiều 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

101-A1 Sáng 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c

301-A1 Sáng 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

301-A1 Chiều 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c

301-A1 Chiều 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

301-A1 Sáng 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c

301-A1 Sáng 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

301-A1 Chiều 2c 2c 2c 2c 2c 2c

41 Đồ án Nền và móng DC2GT34 1 Thầy Đoàn 4

301-A1 Chiều 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

301-A1 Sáng 2c 2c 2c 2c 2c 2c 4c 4c 4c 3c

43 Thực tập TN địa chất DC4CT16 1 30h Thầy Đoàn 1 Sáng 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 2h

302-A1 Chiều 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

Lê Thị Hường 233 Nguyên lý Hệ điều hành DC2HT12 3 45

23

36 sức bền vật liệu DC2CO26 4 75 Thầy Cảng 13

37 Vẽ kỹ thuật

32 An toàn và bảo mật hệ thống thông tin DC3HT51 2 30 Lê Thị Hường 2

4 75 Thầy Cảng 14

3 60

60 Lê Thị Hà 4

19 TÀI CHÍNH TIỀN TỆ DC2KV67 3 45

Lê Thị Hà 4

3 60 Cô Phương 1

34 AutoCAD DC2CK29 2 45 Thầy Cảng 20

35 Hình học họa hình DC2CO12 2 30 Thầy Cảng

Cô Phương 4

28 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4

16

18 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANHDC3QM32

DC2HT26

DC2CO13

42 Nền và móng DC2GT33

44 Cơ học kết cấu 1 DC2CT18

38 Cơ học đất DC2CT19

29 Kiến trúc máy tính DC2HT11

THỜI KHÓA BIỂU KỲ HÈ THÁNG 7
07 08

2DC1LL05Pháp luật đại cương

17 Tư Tưởng HCM DC1LL03 2 30 Cô Phương

3Cô Phương30

3

3 45 Thầy Đoàn 2

3 45 Thầy Đoàn 4

SV Liên hệ GV

39 Cơ học đất DC2CT32 3 45 Thầy Đoàn 1

40 Địa chất công trình DC2CT31 2 30 Thầy Đoàn 2

3 45 Thầy Hà 4

SV liên hệ GV HD

SV liên hệ GV HD

SV liên hệ GV HD

SV liên hệ GV HD



302-A1 Sáng 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c

302-A1 Sáng 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

302-A1 Chiều 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c

46 Vật liệu xây dựng  DC2CT20 4 60 Thầy Hà 4 302-A1 Sáng 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ

102-A1 Chiều 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

102-A1 Sáng 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c

102-A1 Sáng 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

102-A1 Chiều 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c

49 Đồ án Thiết kế cầu DC3CA68 1 Thầy Lý 5

50 Đồ án Xây dựng cầu DC3CA77 1 Thầy Lý 1

51 ĐA Kết cấu TT ĐC DC3CK45 1 Thầy Minh 8

102-A1 Chiều 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

102-A1 Sáng 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c

202-A1 Sáng 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

202-A1 Chiều 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c

54 Thủy lực cơ sở DC2CK61 2 30 Thầy Minh 3 404-A2 Sáng 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 2đ

103-A1 Chiều 2đ 2đ 2đ 2đ 2đ 2đ 2đ

103-A1 Sáng 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c

103-A1 Sáng 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

103-A1 Chiều 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c

57 Công nghệ lắp ráp ô tô DC3OT53 2 30 Thầy Nam 2 103-A1 Sáng 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 2đ

58 ĐA môn học: KC - TT ô tô DC3OT44 2 Thầy Nam 5

59 Đồ án chi tiết máy DC2ME32 2 Thầy Vũ 3

60 Đồ án kết cấu nhà thép DC3DD63 1 Thầy Phiên 5

61 Bóng chuyền DC1TD31 60 Thầy Phong 3 Chiều 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c

302-A4 Sáng 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

302-A4 Chiều 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c

63 Đồ án lý thuyết ô tô DC2OT71 1 Thầy Phương 10

64 Lý thuyết ô tô DC2OT70 3 45 Thầy Phương 4 404-A1 Chiều 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 3c 2c

302-A4 Chiều 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

302-A4 Sáng 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c

66 Thực hành trắc địa DC4CT11 2 40h Thầy Quang 1 Sáng 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h

67 Tin học ứng dụng DC3CD19 3 75 Thầy Quân - Tâm 2 303 -A4 Sáng 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 3đ

68 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật chiến đấu ..DC1QP03 3 75 Thầy Sáng 19 Sáng 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 3đ

69 Quản lý KT KĐ đường DC3DB61 2 30 Thầy Tâm 1 304-A1 Chiều 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 2c

70 Tin học ứng dụng DC3DD19 3 75 Thầy Tới 5 303 -A4 Chiều 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 3c

102-A1 Sáng 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

102-A1 Chiều 2c 2c 2c 2c 2c 2c

72 Đồ án Kết cấu tính toán ô tô DC3OT41 1 Thầy Tuấn 11

104-A1 Chiều 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 4c 4c 4c 2c

104-A1 Sáng 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c

74 Quân sự chung DC1QP07 2 30 Thầy Tuấn 10 103-A1 Chiều 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 2c

75 Đồ án Kết cấu BTCT DC2GT54 1 Thầy Tùng 5

201-A1 Chiều 3đ 3đ 3đ 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 2c

201-A1 Sáng 2c 2c 2c

201-A1 Sáng 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

201-A1 Chiều 2c 2c 2c 2c 2c 2c

201-A1 Sáng 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

201-A1 Chiều 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c

201-A1 Chiều 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

201-A1 Sáng 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c

80 Môi trường trong xây dựng DC1CB92 2 30 Thầy Thịnh 1 404-A1 Sáng 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 2c

81 Máy xây dựng DC2GT42 2 30 Thầy Trầm 3 402-A2 Sáng 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 2c

82 Kinh tế xây dựng DC3CT91 2 30 Thầy Trường 1 401-A2 Chiều 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 2c

83 QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP DC3QM51 3 45 Thầy Trường 1 401-A2 Sáng 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 3c 2c

202-A1 Sáng 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

202-A1 Chiều 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c

202-A1 Chiều 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

202-A1 Sáng 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c

86 Điền Kinh DC1TD21 2 60 Thầy Việt 12 Sáng 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ 4đ

87 Đồ án kết cấu nhà BTCT DC3DD43 1 Thầy Việt 7

88 Đồ án KTTC công trình XD DC3DD64 1 Thầy Việt 6

89 Vật lý đại cương 2 DC1TT22 2 30 Thầy Vinh 5 103-A1 Chiều 3đ 3đ 4c 4c 4c 4c 4c 4c

203-A1 Chiều 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

45 Thầy Nam 9

55 An toàn LĐ và MTCN DC1CB94 2 30 Thầy Nam 7

DC2OT72 356 Cấu tạo ô tô

44 Cơ học kết cấu 1 DC2CT18

47 KINH TẾ VĨ MÔ DC2KV62

3 45 Thầy Hà 4

45 Cơ học kết cấu 2 DC2CT24 2 45 Thầy Hà 9

3 45 Thầy Kiều Hà 2

48 THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ DC2KV90 2 30 Thầy Kiều Hà 1

52 Kết cấu - tính toán động cơ DC3CK41 3 45 Thầy Minh 1

53 Nhiệt kỹ thuật DC2CK48 3 45 Thầy Tuấn 21

62 Cơ sở thiết kế trên máy tính DC2CK59 2 45 Thầy Phương 11

65 Tin học ứng dụng DC2CK60 2 45 Thầy Phương 9

71 Chẩn đoán và kiểm định KT ô tô DC3OT51 3 45 Thầy Minh 7

73 Kết cấu tính toán ô tô DC3OT43 4 60 Thầy Tuấn 3

76 KẾT CẤU BTCT DC2GT52 3 45 Thầy Tùng 6

77 Kết cấu thép DC2GT51 2 30 Thầy Tùng 5

85 Vật liệu cơ khí DC2CK32 3 45 Thầy Viễn 3

78 KẾT CẤU THÉP VÀ BTCT DC2KX37 3 45 Thầy Tùng 1

79 Vật liệu xây dựng  DC2DD20 4 60 Thầy Tùng 2

90 Chi tiết máy 1 DC2CK56 2 30 Thầy Vũ 13

SV liên hệ GV HD

SV liên hệ GV HD

SV liên hệ GV HD

SV liên hệ GV HD

SV liên hệ GV HD

SV liên hệ GV HD

SV liên hệ GV HD

SV liên hệ GV HD

SV liên hệ GV HD

SV liên hệ GV HD

SV liên hệ GV HD

84 Công nghệ kim loại DC2CK33 3 45 Thầy Viễn 9



203-A1 Sáng 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c

203-A1 Sáng 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

203-A1 Chiều 2c 2c 2c 2c 2c 2c

92 ĐA Kết cấu TT ĐC DC3CK42 2 Thầy Minh 3

204-A1 Chiều 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

204-A1 Sáng 2c 2c 2c 2c 2c 2c

204-A1 Sáng 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ 3đ

204-A1 Chiều 2c 2c 2c 2c 2c 2c

93 Đồ án chi tiết máy DC2CK63 1 Thầy Vũ - Viễn 16

203-A1 Sáng 3đ 3đ 3đ

203-A1 Chiều 2c 2c 2c 4c 4c 4c 3c

Ghi chú :           - Thời gian học theo thời khóa biểu chính khóa; 
                          - Thời gian học buổi tối bắt đầu từ 18h00. Thứ 7, CN học như chính khóa

                          - Do tình trạng sinh viên đăng ký nhiều môn dẫn đến trùng lịch học, Phòng Đào tạo yêu cầu các bạn rút lại các học phần đã bị trùng. 


                             Thời hạn rút bắt đầu từ 06/07 - 11h00 ngày 08/07/2022.

90 Chi tiết máy 1 DC2CK56 2 30 Thầy Vũ 13

91 Chi tiết máy 2 DC2CK62 3 45 Thầy Vũ 11

94 Nguyên lý máy DC2CK65 2 30 Thầy Vũ 4

SV liên hệ GV HD

SV liên hệ GV HD

Văn hóa kinh doanh 2 30 Cô Uyên 1

Giao tiếp đàm phán trong KD 2 30 Cô Uyên 1


